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Thiền tông Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt thời kỳ độc lập quân chủ phong 
kiến, bắt đầu từ Ngô Quyền đánh đuổi giặc Bắc phương và giành độc lập xứ sở cho đến triều đại 
Nhà Nguyễn và thực dân Pháp chiếm đóng. Thời cực thịnh của Phật giáo và Thiền tông kéo dài 
khoảng 400 năm, từ nhà Đinh-Lê đến Lý-Trần, cùng với sự xuất hiện của hai thiền phái nổi tiếng 
là Thảo Đường được truyền từ Trung Quốc vào Đại Việt trong thế kỷ thứ 11 dưới thời nhà Lý và 
đặc biệt thiền phái Trúc Lâm khởi xướng trong nước bởi Đầu Đà Trần Nhân Tông vào thế kỷ thứ 
13. Đến khi nhà Trần chấm dứt, Thiền tông cũng như Phật giáo bước vào thời kỳ suy thoái 
khoảng 200 năm từ khi nhà Hồ tiếm ngôi đền Hậu Lê. Sau đó, tôn giáo này được phục hưng, 
nhứt là trong thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, với sự ra đời của thiền phái Tào Động ở Đàng 
Ngoài, phái Lâm Tế (cả 2 phái từ Trung Quốc) và dòng Liễu Quán ở Đàng Trong. Vào thời Nhà 
Nguyễn và buổi đầu Pháp thuộc, các hoạt động thiền giáo im lặng hơn do các chính sách nhà 
nước bất lợi. Với trào lưu tiến bộ đang xảy ra trên thế giới, các nhánh Thiền tông Việt Nam mới 
có cơ hội tiếp tục con đường phục hưng và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt từ hậu bán thế kỷ thứ 20 
đến nay.   
 

1.​Thời nhà Lý (1.054-1.275) 
●​ Thế kỷ thứ 11 - Thiền phái Thảo Đường [1,2,3] (Biểu đồ VII. 4) 

Cũng giống như thời Đinh-Lê trước đó, nhiều nhà sư tham gia chính sự dưới triều đại nhà Lý, 
nhưng giới hạn trong việc giáo hóa và giảng kinh. Trong thời kỳ này, thiền phái thứ ba Thảo 
Đường từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam. Ngài Thảo Đường là thiền sư Trung Quốc thuộc 
tông Vân Môn sống vào đời Tống, đệ tử của Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (tịch 1.052) nhân đi 
qua nước Chiêm Thành truyền đạo, bị người Chiêm bắt làm lính. Trong chiến tranh Việt - Chiêm 
dưới thời vua Lý Thánh Tông (1.022-1.073), sư và nhiều lính Chiêm bị Việt Nam bắt làm tù binh 
sau đó sư được phóng thích. Do một số duyên lành, Ông được vua Lý‎ Thánh Tôn nể phục cho 
trụ trì chùa Khai Quốc tại kinh thành Thăng Long, bắt đầu khai giảng kinh điển, mở rộng tông 

1 
 



phái, chủ yếu truyền Tuyết Đậu Bách Tắc và đề xướng Thiền Tịnh nhất trí. Về sau, Sư 
truyền giới cho vua Thánh Tông, đồng thời truyền thụ Thiền tông tâm pháp, nhờ đó nhà vua ngộ 
đạo và phong cho Sư Thảo Đường làm Quốc sư.  

Thiền phái Thảo Đường của Việt Nam 
được thành lập vào năm 1.069, gồm có 
6 thế hệ, trong đó các Đại sư Bát 
Nhã (thế hệ 2), Không Lộ, Định Giác 
(thế hệ 3) là những Đại sư nổi tiếng. 
Thiền phái Thảo Đường chủ trương 
Phật giáo đồng hành với Nho Giáo và có 
khuynh hướng về thiền học trí 
thức và thi ca nên rất gần gũi với các 
tầng lớp trí thức và quý tộc, gồm vua 
quan và một số cư sĩ học rộng; nhưng 
không đi sâu hòa nhập vào quần chúng. 
Điều này đã gây ra nhiều ảnh 
hưởng đến Phật giáo thời Trần sau này.  
Quyển sách cổ Thiền Uyển Tập Anh1 có 
ghi lại tên họ 19 vị thiền sư thuộc thiền 

phái Thảo Ðường, nhưng thiếu thông tin về tiểu sử, niên đại, các bài truyền thừa của mỗi vị. 
Trong số 19 người này chỉ có 10 vị xuất gia: Thảo Ðường, Thiệu Minh, Phạm Âm, Ðỗ Ðô, 
Trương Tam Tạng, Chân Huyền, Hải Tịnh, Bát Nhã, Không Lộ và Ðịnh Giác (Ba vị sau cuối có 
khuynh hướng Mật giáo; Không Lộ và Định Giác (tức Giác Hải) đồng thời cũng thuộc thiền phái 
Vô Ngôn Thông) và có 9 vị là cư sĩ, mà đa số là vua quan: Thánh Tông, Anh Tông và Cao Tông 
là vua, Ngô Ích, Ðỗ Vũ, Đỗ Thường, Nguyễn Thức là quan tham chính. Do đó, Thiền phái Thảo 
Ðường đã không thể tạo nên một truyền thống sinh hoạt tăng viện độc lập có thể lưu truyền về 
sau, trở nên mai một cùng với sự mất quyền bính nhà Lý về tay nhà Trần [3]. 

 

2.​Thời nhà Trần (1.225-1.400) 
●​ Thế kỷ thứ 13 - Thiền phái Trúc Lâm [2,3,4] (Biểu đồ VII. 3) 

1 Thiền Uyển Tập Anh (hay Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục): một cuốn sách cổ của Phật giáo Việt Nam được biên 
tập vào khoảng trước năm 1134 cho đến đầu thế kỷ thứ mười ba thì hoàn tất, ghi lại các tông phái Thiền học và sự 
tích các vị Thiền sư nổi tiếng vào cuối thời Bắc thuộc cho đến thời Đinh, Lê, Lý, một số ít vị lớp sau còn sống đến 
đầu triều Trần. Đây là tác phẩm không những có giá trị về lịch sử Phật giáo mà còn là một tác phẩm truyện ký có 
giá trị về mặt văn học, triết học và văn hóa dân gian. Cho đến nay chúng ta chỉ có bản trùng san in năm Vĩnh Thịnh 
thứ 11 (1715) thời Hậu Lê là bản in cổ nhất được hòa thượng Thích Như Tri và các môn đồ của Ngài khắc in ở chùa 
Tiên Sơn (Từ Sơn, Hà Bắc (Wiki)). 
Tuy cuốn Thiền Uyển Tập Anh không ghi rõ tên soạn giả nhưng qua các tài liệu tham khảo chúng ta có thể xác định 
tác phẩm này đã được Ngài Thông Biên Thiền sư khởi thảo từ thời Lý đến Ngài Biên Tài, Thường Chiếu, Thần Nghi 
(Wiki). 
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Nhà Trần thay nhà Lý nắm quyền kế thừa và phát triển thêm nền tảng văn hóa xã hội đã có trước 
đó, bao gồm đạo Phật. Dưới thời nhà Trần, do ảnh hưởng lớn lao của vua Trần Thái Tông và Tuệ 
Trung Thượng Sĩ, ba thiền phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Ðường dần dần sát 
nhập vào nhau để hình thành lớn mạnh của thiền phái Yên Tử thành thiền phái Trúc Lâm, tức là 
thiền phái duy nhất dưới nhà Trần. Thời đại này có thể gọi là thời Phật giáo Nhất Tông. Tông 
phái này phát xuất từ núi Yên Tử mà vị tổ khai sơn là thiền sư Hiện Quang (~1.220) ở chùa Hoa 
Yên trên núi Yên Tử, đệ tử của thiền sư Thường Chiếu chùa Lục Tổ2 [3].  

Năm 1.299, vua Trần Nhân Tông (1.258-1.308) xuất gia tại chùa Hoa Yên, lấy hiệu là 
Hương Vân Ðầu Ðà, sau này vua đổi hiệu là Trúc Lâm Ðầu Ðà (cần biết vị tổ thứ hai của thiền 
phái Yên Tử là thiền sư Ðạo Viên (hay Viên Chứng) trước kia đã được ban hiệu là Trúc Lâm 
Quốc Sư). Vua Nhân Tôn được nhận là người truyền thừa chính thức của phái Yên Tử, thế hệ thứ 
sáu, tiếp nối vị tổ sư thứ năm là thiền sư Huệ Tuệ và Ngài là tổ thứ nhất của phái Trúc Lâm [3]. Từ 
đó trở đi, thiền phái Yên Tử trở nên nổi tiếng, thế lực lan rộng trong triều đình và ngoài quần 
chúng.  

Lúc đương thời, Vua Trần Nhân Tông học Thiền 
với Tuệ Trung Thượng Sĩ (đệ tử của Thiền sư Tiêu 
Dao), người được xem là đã kiến tánh giác ngộ, sau 
đó vua nhường ngôi cho con và xuất gia tu 
hành theo đạo Phật. Trong hai cuộc chống Mông Cổ 
xâm lược Đại Việt lần thứ hai và thứ ba, Nhân Tông 
cùng cha là Thái Thượng Hoàng Thánh Tông là 
những vị chỉ huy tối cao đã dành những thắng lợi cuối 
cùng cho đất nước và mang đến một thời kỳ thái bình 
thịnh trị lâu dài cho dân tộc. 
Thiền phái Trúc Lâm là một dòng thiền Phật 
giáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam với tinh 
thần nhập thế. Thiền phái này là sự kết hợp và kế 
thừa Tư tưởng của ba phái chủ yếu bấy 

giờ: Tỳ-ni-đa-lưu-chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Do đó, tư tưởng chính của Trúc Lâm 
Yên Tử là dung hợp đạo với đời, tinh thần “hòa quang đồng trần” (hòa đồng từ vua tới dân) và 
dung hợp Phật giáo với Nho giáo, Lão giáo và các tư tưởng khác [5,6]. 

2 “Tổ khai sơn của Thiền phái Yên Tử là Đại sư Hiện Quang (mất năm 1220), tu ở Chùa Lục Tổ do Đại sư Thiền 
Chiếu (Thiền phái Vô Ngôn Thông) trụ trì, về sau tham học với các ngài Trí Không, Pháp Giới rồi khai sơn núi Yên 
Tử, thường được gọi là Trúc Lâm Đại Sa-môn được phong làm Quốc sư. Từ đó, truyền thống Trúc Lâm Yên Tử được 
hình thành. 
Sau khi Đại sư Hiện Quang viên tịch, ngài Đạo Viên (thầy của vua Trần Thái Tông) nối tiếp truyền thống Trúc Lâm. 
Từ ngài Đại Đăng (thầy của vua Trần Thánh Tông), Tiêu Diêu (thầy của Tuệ Trung), Huệ Tuệ, Trúc Lâm (tức Trần 
Nhân Tông), Huyền Quang, Pháp Loa... cho đến Vô Phiền, tổng cộng là 23 vị, 5 thế hệ đầu của truyền thống Trúc 
Lâm Yên Tử , nổi bật về cung cách tu tập Thiền tông chỉ gồm vua Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ, nhưng 
hai vị này là cư sĩ và không cụ thể truyền pháp cho ai. Sự truyền thừa chỉ gần như là nối nghiệp trụ trì. Đến Trúc 
Lâm Đầu-đà Điều Ngự Trần Nhân Tông, vị vua anh minh, anh hùng, vị Thái thượng hoàng cao quý, bỏ ngai vàng để 
thành Sa-môn, Đại Thiền sư, lập Thiền am trên núi Yên Tử, trở thành vị Tổ của 17 Đại sư thuộc 17 thế hệ sau 
của truyền thống Trúc Lâm.”[16] 
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Ba vị tổ quan trọng nhất của thiền phái Trúc Lâm là Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền 
Quang. Hệ thống truyền thừa của thiền phái Trúc Lâm gồm có 18 vị thiền sư: 1. Tổ sư Trần Nhân 
Tông, 2. Pháp Loa, 3. Huyền Quang, 4. An Tâm, 5. Phù Vân Tĩnh Lự, 6. Vô Trước, 7. Quốc 
Nhất, 8. Viên Minh, 9. Ðạo Huệ, 10. Viên Ngộ, 11. Tổng Trì, 12. Khuê Sâm, 13. Sơn Ðăng, 
14. Hương Sơn, 15. Trí Dũng, 16. Huệ Quang, 17. Chân Trụ, 18. Vô Phiền (xem Biểu đồ bên 
dưới). 

Thời đại Phật giáo nhập thế ở Việt Nam gọi là Trúc Lâm Yên Tử chỉ hưng thịnh cho đến 
giữa thế kỷ thứ 14. Sau đó, phong trào yếu dần do thiếu sự nâng đỡ của những vì vua có đạo 
Phật, từ từ xuống dốc, các chùa ở kinh đô Thăng Long không còn giữ vai trò quan trọng về chính 
trị và đa số thiền sư lỗi lạc rút lui về ẩn mình ở các miền sơn lâm thôn dã. 

 
3.​ Thời Hậu Lê  

●​ Từ đầu thế kỷ thứ 15 đến đầu thế kỷ thứ 17, Thiền giáo bắt đầu suy yếu.  
Có thể nói trong hai thời đại Lý - Trần qua gần 400 năm, Phật giáo Việt Nam phát triển cực 
thịnh, xây dựng nhiều công trình văn hóa độc đáo và kiến trúc vĩ đại,với sự tham gia tích cực của 
các vị Thiền sư dưới danh nghĩa Quốc sư hay Cố vấn cấp cao của các nhà lãnh đạo quốc gia. Khi 
nhà Trần sụp đổ Thiền giáo suy yếu dần. Phật giáo không còn tham gia trực tiếp vào việc triều 
chính; nguyên do chính là sau khi tiếm quyền, Hồ Quý Ly thực hiện một số biện pháp nhằm làm 
giảm ảnh hưởng chính trị của nhà Trần và đạo Phật trong khoảng thời gian 1.400-1.407. Hơn 
nữa, nhiều Nho sĩ trọng từ chương, tôn vinh trí thức nên không ưa đạo Phật vốn trọng tinh thần 
bao dung và bình đẳng, bên cạnh các tệ nạn của hiện tượng Phật giáo xuống dốc. Chẳng hạn, các 
đại thần Lê Quát, Trương Hán Siêu đã công khai chỉ trích đạo Phật [1]. Ngoài ra, việc nhà 
Minh xâm lược Đại Việt đầu thế kỷ thứ 15 cùng chính sách tận diệt nền văn hóa độc lập của đất 
nước, đã hủy diệt không những truyền thống của đạo Phật tại Việt Nam mà cả truyền thống dân 
tộc bản xứ. Sau đó, khi nhà Hậu Lê thành lập, nhất là từ lúc vua Lê Thánh Tông (1.442-1.497) 
lấy Nho giáo làm quốc học đạo Phật chính thức suy thoái trong thời gian dài 200 năm.  
 

●​ Từ giữa thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18: Giai đoạn Thiền giáo phục hưng. 
Sau giai đoạn suy yếu nêu trên, cũng có một số hoạt động đáng kể đóng góp vào phục hưng nền 
Phật giáo và Thiền tông ở Việt Nam, với xuất hiện hai dòng thiền Tào Động và Lâm Tế từ Trung 
Quốc truyền vào Việt Nam trong thời chuyển tiếp từ nhà Minh qua nhà Thanh ở Trung Quốc. 
Khi đất nước Đại Việt chia ra Đàng Ngoài và Đàng Trong thì Phật sự ở Đàng Ngoài ít tích cực 
hơn Đàng Trong [3], vì các chúa Nguyễn Đàng Trong muốn lấy tinh thần đạo Phật làm cơ sở cho 
phát triển dân tộc trong quá trình lập quốc ở phương Nam; trong lúc Đàng Ngoài lâm vào cảnh 
tranh quyền đoạt lợi. Dấu ấn nổi bật ở Đàng Ngoài là hoạt động phục hưng thiền giáo nổi tiếng 
của Thiền sư Chân Nguyên (1.646 – 1.726) và Thiền sư Hương Hải (1.627 – 1.715) và ở Đàng 
Trong có Thiền sư Nguyên Thiều (? – 1.695) và Thiền sư Liểu Quán (1.666 – 1.742) [4].  
 
-​ Giữa thế kỷ thứ 17: Thiền phái Lâm Tế [5,9,10] là một nhánh Thiền Nam tông quan trọng của 

tổ sư Lâm Tế Nghĩa Huyền (?-866) từ Trung Quốc truyền vào Việt Nam trong thế kỷ thứ 17 
rồi phát triển mạnh tại Đàng Trong. Thiền phái Lâm Tế cũng được truyền vào miền Bắc 
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Việt Nam bởi thiền sư Chuyết Chuyết, người Trung Quốc và trong phái này có Thiền 
sư Chân Nguyên là người có công khôi phục dòng Thiền Trúc Lâm.  
Thiền Lâm Tế chủ trương thực hành thiền qua công án do các Đại sư sưu tập. Dòng Thiền 

này đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của Đốn ngộ nên 
thuở xưa dùng những hình thức không bình thường như 
một tiếng hét, một cái tát, cái đập gậy hay những công án 
khác. Phái Lâm Tế cũng không quan tâm nhiều 
việc tụng kinh điển và thờ tượng Phật, nhưng hướng 
về Phật tánh trực tiếp bằng những công án và tu tập sống 
thực. 
Tuy nhiên, nhiều Phật tử hiện nay của dòng Lâm Tế áp 

dụng Thiền, Tịnh, Mật cùng tu. Phật tử vừa thực hành thiền định vừa tụng kinh theo thời 
khóa của Tịnh độ. Các Thiền sư dòng Lâm Tế vừa là Thiền sư, vừa là dịch giả, vừa là người 
trì kinh, niệm Phật, trì chú [5]. 
 

-​ Cũng giữa thế kỷ thứ 17: Thiền phái Tào Động [1,2,3] được truyền vào Đàng Ngoài 
bởi Thiền sư Thông Giác Thủy Nguyệt (1.636-1.704), quê quán Thái 
Bình, sau sáu năm tu học ở Trung Quốc với Thiền sư Nhất Cú Tri Giáo. 
Thiền sư Thủy Nguyệt về nước, trú tại chùa Vọng Lão,  Hải Dương, 
thành lập Thiền phái Tào Động tại Đàng Ngoài, phát triển mạnh mẽ 
hơn 100 năm. Pháp tu chính yếu của dòng Thiền này là Thiền Mặc 
chiếu3 với chủ trương tọa thiền yên lặng để khai ngộ. Về sau, tuy Thiền 
phái này có dấu hiệu suy thoái nhưng không bị mai một. Đến nay khá 
nhiều chùa và chư tăng ni thuộc Thiền phái Tào Động có mặt ở nhiều 
tỉnh thành miền Bắc, như chùa Trấn Quốc, Hàm Long, Hòe Nhai... 
ngày nay vẫn được xem là truyền thừa của dòng thiền này [5,7,8].  

Ở Đàng Trong, chúa Nguyễn Phúc Trăn mời Thiền sư Thạch Liêm 
đời thứ 29 từ Quảng Đông sang chùa Thiền Lâm ở Miền Trung (Huế), truyền Thiền phái Tào 
Động. Tư tưởng Thiền của Thạch Liêm là hành đạo Thiền - Tịnh song tu, phối hợp Thiền 
định và Tịnh độ, đưa giáo pháp đến đại chúng. Càng về sau, Tào Động có ảnh hưởng và 
mang đậm tư tưởng Thiền khán thoại đầu của tông Lâm Tế và thuyết Tam giáo đồng nguyên 
(Phật, Nho và Lão), cho nên hai dòng thiền này có xu hướng hình thành Lâm - Tào song hợp 
ở các đạo tràng [4] (Biểu đồ VII. 5). 

 
-​ Thế kỷ thứ 18 - Dòng thiền Liễu Quán[5,9,11]: Ngoài các dòng trên, tại Đàng Trong có một hệ 

truyền thừa ảnh hưởng rất sâu rộng cho đến nay, đó là dòng Liễu Quán do thiền sư Liễu Quán 
(1.666 - 1.742) [11] thuộc thế hệ thứ 35 dòng Lâm Tế thành lập trong nước. Sư tên Lê Thiệt 
Diệu, làng Bạch Mã, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên  (Sông Cầu bây giờ). Lúc sáu tuổi, Sư 
mồ côi mẹ, cha đem đến chùa Hội Tôn thọ giáo với Hòa thượng Tế Viên (người Trung 
Quốc). Được  bảy năm thì Hòa thượng tịch, Sư ra Thuận Hóa xin học với Giác Phong Lão Tổ 
(người Trung Quốc) ở chùa Báo Quốc. Năm 1695, Sư lại trở ra Thuận Hóa thọ giới Sa-di với 

3 Thiền Mặc chiếu do thiền sư Chánh Giác ( tông Tào Động ) khởi sáng. Mặc là lặng lẽ chuyên tâm tọa thiền, chiếu 
là dùng huệ soi tâm tính linh bản lai thanh tịnh. Thiền Mặc chiếu là một phương pháp đơn giản, quá đơn giản, thực 
vậy, rằng sự đơn giản này trở thành sự khó khăn của nó. Trong cùng tận, nó là phương pháp của 
không-phương-pháp, trong đó thiền sinh buông bỏ hết mọi tìm kiếm, mọi ràng buộc gắn bó, mọi mong đợi, và chỉ 
việc sống Thiền một cách trực tiếp (Wiki). 
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Hòa thượng Thạch Liêm. Năm 1.697, Sư thọ giới cụ túc với Lão Hòa thượng Từ Lâm (người 
Trung Quốc) ở chùa Từ Lâm. Năm 1.699, Sư đi tham lễ khắp Thiền lâm trải qua biết bao sự 
khó khăn khổ nhọc. Ngài được Đại sư Minh Hoằng Tử Dung (nguyên quán Quảng Đông, đời 
thứ 34 dòng Lâm Tế) khai sơn chùa Ấn Tôn, truyền tâm ấn Lâm Tế cho Đại sư Liễu 
Quán vào 1.708.  

  ​ Hòa thượng Liễu Quán có hàng ngàn đệ tử xuất gia và cư sĩ, trong đó có 49 đệ tử 
nối truyền Tông pháp. Sư là Tổ khai sơn chùa Thiên thai 
Thiền tông ở Huế. Tăng đồ và tín đồ miền Trung và miền 
Nam hiện nay hầu hết là thuộc dòng Lâm Tế, mà người 
có công khai hóa hơn hết chính là Sư Liễu Quán. Vì thế 
dòng thiền này trở thành một nhánh lớn gọi là Liễu Quán 
và Sư là Sư-tổ của dòng phái này.  
Quả vậy, thiền sư Liễu Quán đã mang một luồng gió mới 
vào phái Lâm Tế trở thành một thiền phái linh động, có 
màu sắc dân tộc Việt Nam, nhứt là ở Ðàng Trong, không 
còn bóng dáng Quảng Ðông ngày trước. Bốn vị đệ tử lớn 
của dòng Liễu Quán là Tổ Huấn, Trạm Quan, Tế Nhân và 
Từ Chiếu đã thành lập bốn trung tâm hoằng đạo lớn, và 
hàng chục tổ đình được xây dựng khắp Ðàng Trong trong 
thế kỷ thứ 18. Phong trào Phật giáo phục hưng ở thế kỷ 
thứ 20 đã dựa trên cơ sở của môn phái này[12]. 

    Vốn xuất thân từ thiền phái Lâm Tế, dòng Liễu Quán vẫn theo truyền thống tâm truyền 
tâm, truyền công án, thoại đầu. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Phật giáo Việt Nam có được 
một dòng Thiền mang đậm phong cách văn hóa Phật giáo Việt với vị Tổ sư người Việt sau 
thiền phái Trúc Lâm thời Trần. Hiện nay, thiền phái này còn tồn tại nhiều nơi ở Thừa 
Thiên, Huế. Thiền sư Nhất Hạnh (1.926-2.022), xuất thân từ chùa Từ Hiếu, thuộc thế hệ thứ 
8 dòng Liễu Quán và thứ 42 dòng Lâm Tế [5]. 

 

4.​ Thời nhà Nguyễn - Pháp thuộc: Thế kỷ thứ 19 đến 
1.954 

Sau khi lật đổ nhà Tây Sơn, vua Gia Long tìm mọi cách hủy bỏ hoặc làm giảm bớt giá trị các 
thành quả của triều đại trước, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa xã hội như dùng chữ Hán thay thế 
chữ Nôm, nâng cao sùng bái Nho học; do đó Phật giáo và Thiền tông thiếu sự hỗ trợ, dẫn dắt dù 
các chùa trong nước rất nhiều, nhưng hoạt động riêng rẽ, thiếu tổ chức gây ra tình trạng suy đồi 
xuống dốc. 

Ngoài ra, chính sách bài ngoại và kỳ thị tôn giáo của triều đình Nguyễn trở thành lý do để 
Pháp thôn tính Việt Nam rồi sau đó thực dân cũng bắt đầu chèn ép Phật giáo bản xứ hiện hành 
qua chủ trương thiên vị ủng hộ Kitô giáo. Trước tình hình đó trong thế kỷ thứ 20, một phong trào 
chấn hưng và cải tổ được khởi xướng từ Thiền sư Khánh Hòa tại miền Nam, thiền sư Phước 
Huệ tại miền Trung và thiền sư Thanh Hanh ở miền Bắc. Nhiều hội nghiên cứu Phật học, hội 
Phật giáo, nhiều đạo tràng, trường Phật học được thành lập. Nhiều nhà xuất bản, ấn phẩm như 
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sách, báo, tạp chí, nghiên cứu về đạo Phật ra đời. Một số nhà Nho học như Trần Trọng 
Kim, Thiều Chửu, Bùi Kỷ cũng góp sức vào cuộc phục hưng này[13]. 

Trong những năm 1.920, ở Việt Nam có nhiều đạo tràng thiền tại các chùa lớn do các 
hòa thượng hướng dẫn như [13]: 

-​ Tại miền Nam: Thiền sư Thích Từ Phong giảng dạy tại chùa Giác Hải; Thiền sư Khánh 
Hòa tại chùa Tiên Linh; Thiền sư Chí Thành tại chùa Phi Lai, chùa Giác Hoa; Thiền sư 
Huệ Quang tại chùa Long Hòa; Thiền sư Khánh Anh tại chùa Long An. 

-​ Tại miền Trung: Thiền sư Tuệ Pháp giảng dạy tại chùa Thiên Hưng; Thiền sư Thanh Thái 
chùa Từ Hiếu; Thiền sư Đắc Ân chùa Quốc Ân; Thiền sư Tâm Tịnh chùa Tây Thiên; 
Thiền sư Phước Huệ chùa Thập Tháp; Thiền sư Phổ Tuệ chùa Tĩnh Lâm. 

-​ Tại miền Bắc: Thiền sư Thanh Hanh giảng dạy tại chùa Vĩnh Nghiêm; chùa Bà Đá cũng 
là một đạo tràng lớn; Thiền sư Đỗ Văn Hỷ in ấn kinh sách rất nhiều. 
 
Tóm lại, trong suốt thời kỳ Độc lập quân chủ phong kiến gần 1.000 năm, các thiền phái 

lần lượt xuất hiện đình đám và lớn mạnh bước đầu trong khoảng 400 năm, rồi sau đó suy thoái 
âm thầm kéo dài đến hai thế kỷ. Đến thế kỷ thứ 17, thiền phái Việt Nam mới bắt đầu hồi phục và 
trở nên lớn mạnh theo trào lưu tiến bộ của thế giới hiện đại. Trong giai đoạn này, một hiện tượng 
nổi bật đáng chú ý với hai thiền phái lớn được thành lập bởi các Sơ tổ Việt Nam mang bản sắc 
văn hóa dân tộc. Đó là thiền phái Trúc Lâm và Liễu Quán được đại chúng ngưỡng mộ và theo tu 
học đông đảo. Các dòng thiền khác như Tỳ-ni-đa-lưu-chi (574), Vô Ngôn Thông (820), Thảo 
Đường (1.069), Tào Động và Lâm Tế (thế kỷ thứ 17) chỉ xuất hiện trên đất nước này do các Sơ 
tổ đến từ Trung Quốc. Trong giai đoạn này, hoạt động thiền giáo trong nước vẫn còn mang tinh 
túy thiền nước ngoài, chủ yếu với các lối truyền đạo cứng nhắc qua công án, thoại đầu, đốn ngộ, 
tâm ấn…, dù đã được bản địa hóa theo truyền thống Việt nhiều năm. 
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